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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tập trung vào việc quản trị nguồn nhân lực xanh và định hướng khởi nghiệp xanh 

ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động bền vững thông qua chức năng điều tiết của ý thức môi 

trường và vai trò trung gian của quản lý chuỗi cung ứng xanh tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu nhằm mục tiêu làm sáng tỏ hơn mối liên hệ giữa các doanh nghiệp 

sản xuất với các hoạt động xanh và hiệu quả hoạt động bền vững. Cả hai phương pháp định tính và định 

lượng đều được sử dụng trong cuộc điều tra. Các phát hiện của nghiên cứu chỉ ra rằng quản trị nguồn 

nhân lực xanh ảnh hưởng tích cực đến quản lý chuỗi cung ứng xanh và quản lý chuỗi cung ứng xanh đóng 

vai trò là cầu nối để chuyển tác động của quản trị nguồn nhân lực xanh đến hiệu quả hoạt động bền vững. 

Hơn nữa, những phát hiện của nghiên cứu chứng minh rằng, ngoài chức năng điều tiết của ý thức môi 

trường trong việc chuyển tác động của định hướng khởi nghiệp xanh đến hiệu quả hoạt động bền vững, 

định hướng khởi nghiệp xanh còn có tác động thuận lợi đến hiệu quả hoạt động bền vững. Kết quả nghiên 

cứu có tác động đáng kể và tích cực đến sự tăng trưởng bền vững của các công ty sản xuất tại Thành 

phố Hồ Chí Minh và các nền kinh tế đang phát triển khác. 

Từ khóa: Quản trị nguồn nhân lực, định hướng kinh doanh, hiệu suất bền vững, quản lý chuỗi cung ứng, ý 

thức môi trường. 

1.  GIỚI THIỆU 

Lĩnh vực sản xuất của bất kỳ quốc gia nào cũng được coi là động lực kinh tế quan trọng, nhưng các 

quốc gia đang phát triển bị ảnh hưởng đặc biệt. Khu vực này đóng một vai trò quan trọng ở hầu hết các 

quốc gia và đóng góp lớn vào tổng doanh thu xuất khẩu của quốc gia, đồng thời nó cũng được công nhận 

là khu vực xuất khẩu lớn nhất thế giới [1]. Doanh nghiệp sản xuất đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất 

nước ngay cả trong thời kỳ kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt với sự cạnh tranh 

gay gắt trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Trong bối cảnh căng thẳng này, những lo ngại về môi trường 

buộc các doanh nghiệp phải chú ý và năng suất của họ bị ảnh hưởng rõ rệt bởi các nghĩa vụ của các bên 

liên quan [2]. Do đó, để đạt được kết quả lâu dài, các doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh 

của mình để thân thiện với môi trường hơn, đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất cần xem xét hoạt động của 

họ ảnh hưởng đến môi trường như thế nào bằng cách nhận ra mối liên hệ giữa tài chính và xã hội [3]. Việc 

áp dụng thực hiện môi trường vào các hoạt động của chuỗi cung ứng thông qua triển khai quản lý chuỗi 

cung ứng xanh (GSCM) có tác động trái ngược và không rõ ràng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

lĩnh vực khác nhau. Quản lý môi trường chất lượng tổng thể, mua hàng xanh, hợp tác khách hàng xanh, 

hợp tác cải thiện môi trường đa chức năng, kiểm toán môi trường và các chương trình tuân thủ đều là các 

thành phần của chuỗi cung ứng bền vững được gọi là GSCM. Phần lớn các nghiên cứu trước đây về việc 

triển khai GSCM tập trung vào áp lực, tầm quan trọng và việc xác định các thành phần cơ bản của GSCM 

cũng như kết quả thực hiện của nó. Do thực tế là ý thức môi trường (EC) cũng tham gia vào ngành sản 

xuất, nghiên cứu này nhằm mục tiêu điều tra xem cách tiếp cận định hướng khởi nghiệp xanh (GEO) ảnh 

hưởng đến khả năng thích ứng của việc triển khai GSCM, điều này tác động thêm đến SP, do đó công việc 
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này nâng cao hiểu biết bằng cách sử dụng EC làm vai trò điều tiết để cải thiện kết nối giữa GEO và hiệu 

quả hoạt động bền vững (SP). Tuy nhiên, lưu ý rằng không có nhiều nghiên cứu xem xét các tiền đề của 

GSCM ở cấp độ doanh nghiệp so với GEO, người ta biết ít hơn về các tiêu chí mà các tổ chức sử dụng để 

quyết định cách phân bổ nguồn lực và áp dụng GSCM. Hơn nữa, người tiêu dùng hiện đại ưu tiên tính bền 

vững trong lựa chọn thực phẩm, nhấn mạnh bảo vệ môi trường và trách nhiệm chung đối với vật liệu, bao 

bì và quy trình sản xuất. Các doanh nghiệp thực phẩm đang phải đối mặt với các quy định ngày càng khắt 

khe về sử dụng tài nguyên và quản lý chất thải. Điều này dẫn đến việc tạo ra nhiều sản phẩm DN hơn và 

cải thiện chức năng cũng như khả năng sử dụng của chúng. Hơn nữa, mọi người có nhiều khả năng hài 

lòng và thỏa mãn hơn với các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. 

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Lý thuyết quan điểm dựa trên tài nguyên (RBV) đóng vai trò là nền tảng lý thuyết cho cuộc điều 

tra này. Theo giả thuyết được đưa ra bởi Freeman và cộng sự [4] về ảnh hưởng của các bên liên quan 

đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, để đạt được thành công về mặt tổ chức, các doanh 

nghiệp cần phải cân bằng các lợi thế liên quan để đạt được kết quả kinh tế lâu dài hơn. 

Một số nghiên cứu trong những năm gần đây đã xem xét các hoạt động quản trị nguồn nhân lực xanh 

(GHRM) bao gồm tuyển dụng xanh và tuyển dụng nhân viên có nhận thức và kiến thức xanh; đào tạo xanh 

để nâng cao kỹ năng, trình độ và kiến thức xanh của người lao động; và đánh giá hiệu suất xanh bằng cách 

sử dụng các tiêu chuẩn xanh đã được thiết lập để đánh giá nhân viên. Nghiên cứu này tính đến một số tiêu 

chí, bao gồm hiệu suất xanh, tuyển dụng xanh, cam kết xanh, đào tạo và trả lương xanh. GHRM nhằm mục 

tiêu nâng cao năng lực, phá bỏ môi trường và tái cơ cấu các công cụ, hàng hóa và quy trình liên quan đến 

nhân sự để hiệu quả hơn trong khi chi tiêu ít tiền hơn. Hơn nữa, theo Renwick và cộng sự [5] GHRM rất 

quan trọng để cải thiện phúc lợi của cả hiệu suất môi trường và nhân viên. Bên cạnh đó, nghiên cứu trước đó 

[6] ủng hộ tác động thuận lợi của sự tham gia của GHRM đối với hiệu suất xã hội, các doanh nghiệp sản xuất 

phải nghĩ đến việc đầu tư vào GHRM, tập trung vào các mối quan tâm liên quan đến an toàn và sức khỏe của 

người lao động, vì điều này sẽ tăng hiệu quả hoạt động bền vững (SP). Kỹ thuật quản lý nguồn nhân lực có 

tác dụng thuận lợi trong quản lý môi trường, giúp nâng cao lợi nhuận hoạt động của các nhà sản xuất. Do đó, 

vì dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động nên các nhà quản lý phải tập trung nhiều hơn vào yếu tố con người 

trong quản lý môi trường. Điều này thậm chí còn gợi ý nhiều hơn rằng yếu tố con người trong quản lý môi 

trường hứa hẹn sẽ nâng cao thành công trong kinh doanh. Từ đó nghiên cứu đưa ra giả thuyết: 

H1. GHRM tác động tích cực đến SP. 

GEO cung cấp nền tảng cho lợi thế cạnh tranh bền vững chỉ phát sinh từ một tập hợp các ý tưởng 

kinh doanh chứ không phải từ nguồn tài nguyên vật chất dễ dàng có được hoặc nhân rộng bằng cách 

tăng thêm giá trị cho tổ chức và gây khó khăn hơn cho đối thủ doanh nghiệp để sao chép [7]. Do đó, 

GEO cho phép các doanh nghiệp thực hiện thành công các sáng kiến xanh của mình đồng thời tuân thủ 

các yêu cầu quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm ISO14000. Để đạt được hiệu quả, các 

doanh nghiệp khởi nghiệp xanh có thể vượt qua những trở ngại về trách nhiệm xã hội tốn kém và đổi 

mới công nghệ nếu họ có chiến lược chủ động và chiến lược để cải cách bền vững lâu dài, mang lại kết 

quả xã hội đáng chú ý. Trong nghiên cứu này, GEO và các số liệu được sử dụng rộng rãi để đánh giá 

lợi nhuận và năng suất của doanh nghiệp đã được kiểm tra. Các doanh nghiệp sử dụng GEO để đáp ứng 

các yêu cầu pháp lý vì các quy trình và hàng hóa thân thiện với môi trường tuân theo luật môi trường 

và tránh gặp rắc rối với chính phủ [8]. Có tính đến các yếu tố nói trên, GEO giúp các tổ chức hoạt động 

hiệu quả về mặt tài chính bằng cách định hình lại hiệu quả sản xuất, giảm thiểu lãng phí và giảm chi phí 

thông qua việc khai thác các ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó, lý thuyết sau đây đã được đưa ra sau khi 

thảo luận của chuyên gia: 

H2. GEO tác động tích cực đến SP. 

Theo Mittal & Dhar [9] các doanh nghiệp có thể khuyến khích các hoạt động bền vững môi trường và 

thúc đẩy đổi mới xanh bằng cách để các thành viên nhóm xanh đặt ra tiêu chuẩn cao cho chính họ. Zaid và 

cộng sự [10] đã phát hiện ra rằng mối liên hệ giữa GHMP và hiệu quả phát triển bền vững được trung gian 

bởi GSCM. Việc triển khai GSCM thành công đòi hỏi phải sử dụng các chương trình đào tạo xanh [11]. Bằng 

chứng thực nghiệm ủng hộ việc tích hợp quản lý chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực để thúc đẩy SP. Đảm 

bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đầu vào GHRM khuyến khích GSCM nội bộ, giúp giảm lãng phí và 
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làm, cải thiện chất lượng sản phẩm và dẫn đến tiết kiệm chi phí năng lượng và tái chế sản phẩm. Ngoài ra, 

đào tạo xanh còn cung cấp cho người lao động kiến thức và khả năng giảm thiểu các sự cố môi trường có thể 

tác động tiêu cực đến xã hội. Các chính sách kỷ luật liên quan đến môi trường có thể cấm nhân viên tham gia 

vào các hành động có thể gây nguy hiểm cho xã hội đối với sức khỏe của chính họ hoặc sức khỏe của khách 

hàng. Trên cơ sở đó và thảo luận nhóm chuyên gia, nghiên cứu đưa ra các giả định sau: 

H3. GHRM ảnh hưởng tích cực GSCM. 

H4. GSCM có vai trò trung gian giữa GHRM và SP. 

Pérez-Luño và cộng sự [12] đã phát hiện ra mối tương quan thuận lợi giữa sự đổi mới của doanh 

nghiệp và định hướng kinh doanh. Tương tự, Alegre & Chiva [13] phát hiện ra rằng mối liên hệ giữa 

phương pháp kinh doanh và hiệu quả hoạt động của tổ chức được điều chỉnh một cách tích cực và đáng 

kể bởi sự đổi mới. Theo nghiên cứu này, GEO ưu tiên các kỹ thuật GSCM để tạo ra hàng hóa và dịch vụ 

thân thiện với môi trường nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh cho họ. Để tăng hiệu quả sản xuất bằng cách 

giảm tiêu thụ năng lượng và hạn chế ô nhiễm, các doanh nghiệp được khuyến khích bởi tiềm năng nắm 

bắt GEO để huy động nguồn lực cho việc sử dụng công nghệ xanh và sản xuất xanh. Doanh nghiệp GEO 

tận dụng các cơ hội đặc biệt để nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường. Các sáng kiến quản lý 

môi trường nội bộ bao gồm ISO 14.000, kiểm soát môi trường và các chương trình tuân thủ được doanh 

nghiệp GEO thực hiện nhằm duy trì danh tiếng kinh doanh của mình. Trong bối cảnh không chắc chắn, 

các doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng các chiến lược xanh thông qua khả năng chuyển đổi GEO. 

Sự chuyển đổi từ hoạt động truyền thống sang hoạt động xanh về cơ bản là kết quả của tầm nhìn xa về 

tiềm năng thị trường của GEO. Giả thuyết sau đây được nghiên cứu đưa ra dựa trên nghiên cứu thực 

nghiệm nói trên và thảo luận của chuyên gia: 

H5. GEO có ảnh hưởng tích cực đến GSCM. 

Theo Wilburn Green và cộng sự [14], các hoạt động của GSCM cải thiện sức khỏe và sự an toàn của 

người lao động và cộng đồng, đồng thời giảm lượng khí thải, tiêu thụ nước và năng lượng cũng như sản 

xuất nước thải và các vật liệu nguy hiểm, độc hại cùng với việc giảm khí thải và tai nạn môi trường. Chiến 

lược thiết kế sinh thái nâng cao hiệu suất sản phẩm, giảm chi phí năng lượng và xử lý chất thải, đồng thời 

giảm thiểu liên tục các tác động môi trường trong vòng đời của sản phẩm. Các phương pháp GSCM có 

tiềm năng giảm tác động lên môi trường nói chung bằng cách sử dụng sản xuất xanh, tiếp thị xanh, nghiên 

cứu và phát triển xanh để sản xuất hàng hóa thân thiện với môi trường. Kể từ khi giáo dục về an toàn, bảo 

đảm công bằng và thực hành kinh doanh có đạo đức ngày càng được công nhận rộng rãi hơn, các tổ chức 

sản xuất đã chú ý hơn đến tính bền vững xã hội [15]. Các yếu tố chính tạo nên sự bền vững xã hội là những 

tác động đến an toàn và phúc lợi sức khỏe con người trong xã hội, các doanh nghiệp thực hiện chính sách 

bền vững xã hội sẽ được hưởng lợi về mặt pháp lý và thương mại. Zailani và cộng sự [16] tiết lộ rằng các 

thủ tục GSCM có tác động đáng kể đến hiệu quả xã hội trong nghiên cứu của họ về các doanh nghiệp sản 

xuất liên quan đến hiệu quả xã hội. Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra giả thuyết tiếp theo: 

H6. GSCM có ảnh hưởng tích cực đến SP. 

Theo Yucedag và cộng sự [17] EC dựa trên ý tưởng rằng hoạt động của con người là nguyên nhân 

gây ra một số vấn đề môi trường mà môi trường phải gánh chịu, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến 

sản xuất. Nghiên cứu này đưa ra một giả định vừa phải về vai trò của nhận thức về môi trường trong 

mối liên hệ giữa GEO và SP dựa trên quan điểm dựa trên vốn trí tuệ làm cơ sở lý thuyết. Sự hiểu biết 

về mối quan tâm về môi trường của nhân viên sẽ khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động cụ thể, 

chẳng hạn như nỗ lực kinh doanh xanh, có thể giúp bảo vệ môi trường. Những người lao động có ý thức 

về môi trường [18] có nhiều khả năng thực hiện các bước cần thiết để bảo tồn môi trường hơn vì họ 

đam mê và nhận thức được các vấn đề môi trường (như ô nhiễm và tiếng ồn, hiện tượng nóng lên toàn 

cầu, giảm thiểu nguy cơ, cạn kiệt tài nguyên và môi trường). Do đó, sự tham gia của nhân viên vào GEO 

phải được khuyến khích và sự hiểu biết của nhân viên về các mối quan tâm về môi trường hiện nay là 

điều cần thiết. Bằng cách kết hợp các khái niệm doanh nghiệp xanh vào cuộc sống hàng ngày, nhân viên 

sẽ có ý thức hơn về các vấn đề môi trường. Đồng nghiệp có thể khuyến khích nhau áp dụng những thói 

quen xanh hơn và các hoạt động GEO. Ngoài ra, do sự tự nhận thức của công nhân nhà máy có mối liên 

hệ chặt chẽ với môi trường, nên mức độ ý thức về môi trường cao hơn của nhân viên được kỳ vọng sẽ 
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cải thiện hiệu quả của sự tham gia của GEO vào hiệu suất bền vững. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết sau 

dựa trên những lý do nêu trên: 

H7. EC có vai trò điều tiết giữa GEO và SP. 

Bài viết thực hiện mô hình nghiên cứu dựa trên lý thuyết dựa trên tài nguyên (RBV). Dự kiến mô 

hình nghiên cứu đề xuất sẽ phù hợp với tình hình của doanh nghiệp sản xuất sau khi được điều chỉnh 

và phản hồi từ các chuyên gia sản xuất, đặc biệt xem xét đã xem xét bổ sung yếu tố trung gian của 

GSCM và vai trò điều tiết của EC trong mối liên kết giữa GHRM, GEO, và SP bối cảnh các doanh 

nghiệp sản xuất lĩnh vực thực phẩm trong nền kinh tế mới nổi. 

 
Nguồn: nhóm tác giả 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

3.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mẫu và phương pháp chọn mẫu: Thu thập dữ liệu nghiên cứu chính thức bằng cách phát phiếu khảo 

sát trực tiếp và qua internet đến các nhà đang lãnh đạo, quản trị, nhà quản lý các DNSX lĩnh vực thực 

phẩm trên địa bàn TP.HCM. Theo Hair Jr, Hult [19], số lượng mẫu được chọn để phân tích nhân tố khám 

phá (EFA) là phù hợp thì cỡ mẫu tối thiểu phải đạt N ≥ 5*m (với m là số biến quan sát). Theo Tabachnick 

và Fidell [20], cỡ mẫu tối thiểu cần thiết được tính theo công thức N ≥ 50 + 8m (với m là số biến độc lập). 

Trên cơ sở đó cỡ mẫu tối thiểu của hai nhóm tác giả trên, nghiên cứu này chọn cỡ mẫu đủ lớn để thỏa mãn 

cả hai điều kiện trên với cỡ mẫu N ≥ max, tương ứng với thang đo 43 biến quan sát, 4 biến độc lập, cỡ 

mẫu tối thiểu cần thiết là N ≥ max (50 + 8*4; 5*43) = 215 mẫu. Để đảm bảo cỡ mẫu tối thiểu, tác giả đã 

phát 500 bảng câu hỏi. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận 

tiện và phi xác suất thông qua phương pháp trực tiếp và gián tiếp. Tất cả dữ liệu chính được thu thập thông 

qua các câu hỏi được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức độ với mức độ “1” là hoàn toàn không đồng ý 

đến “5” là hoàn toàn đồng ý. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật PLS-SEM, đã được chọn làm phương pháp cho 

nghiên cứu này. Nghiên cứu đã thu được 379 bảng câu hỏi phù hợp để phân tích sau khi loại trừ những 

câu không đạt, tỷ lệ tương ứng đạt 75,8%. Bảng 1 cho thấy tỷ lệ phần trăm tương ứng của các nhóm trong 

từng danh mục cũng như dữ liệu nhân khẩu học. 
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Bảng 1. Thống kê mô tả của mẫu nghiên cứu 

Đặc điểm đại diện  Tần số Phần trăm 

Vị trí làm việc 
Chủ sở hữu 79 20,8% 

Người quản lý 300 79,2% 

Loại hình kinh doanh 

Doanh nghiệp tư nhân 57 15,0% 

Công ty TNHH 133 35,1% 

Công ty Cổ phần 152 40,1% 

Khác 37 9,8% 

Quy mô kinh doanh 

(mọi người) 

Nhỏ (<50) 85 22,4% 

Trung bình (50-99) 181 47,8% 

Lớn ( ≥100) 113 29,8% 

Thâm niên kinh doanh 

< 5 năm 107 28,2% 

 5 – 10 năm 192 50,7% 

> 10 năm 80 21,1% 

Tổng cộng  379 100% 

Nguồn: nhóm tác giả. 

Phương pháp nghiên cứu: Cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đều được sử 

dụng trong nghiên cứu này. PLS-SEM được sử dụng trong nghiên cứu này vì nó hoạt động tốt với các 

mô hình cấu trúc phức tạp. Đối với Sarstedt và cộng sự [21] một mô hình cấu trúc phức tạp giống như 

mô hình được đề xuất trong nghiên cứu này, bao gồm cả mối liên kết trực tiếp, gián tiếp và vai trò điều 

tiết. Mô hình đo lường và quy trình đánh giá mô hình cấu trúc được tuân thủ. Nghiên cứu xem xét đồng 

thời cả chức năng điều tiết của EC và tác động trung gian của các yếu tố GSCM.  

Nghiên cứu này thiết kế 10 thang đo GHRM trên cơ sở kế thừa của Mensah và cộng sự [22], 4 

thang đo GEO và EC gồm 5 thang đo bởi từ nghiên cứu nhóm tác giả Tze San và cộng sự [23], GSCM 

được xây dựng 9 thang đo từ nghiên cứu của Habib và cộng sự [24], cuối cùng yếu tố SP được thiết kế 

11 thang đo trên cơ sở kế thừa của Zaid và cộng sự [25] cùng với thảo luận chuyên gia gồm 11 chuyên 

gia trong đó 3 chuyên gia có học vị tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh và 8 chuyên gia đại diện 

là chủ các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, cũng chính là đối tượng khảo sát. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Phân tích mô hình đo lường: Tất cả các cấu trúc đều có độ tin cậy tổng hợp và giá trị Cronbach 

Alpha lớn hơn 0,7 và hệ số tương quan tổng thể lớn hơn 0,3. Hair và cộng sự [26] tuyên bố rằng những 

phát hiện này hỗ trợ độ tin cậy của thang đo. Kết quả cho thấy rằng giá trị KMO được xác định là đạt 

0,840 thỏa điều kiện lớn hơn 0,5 và giá trị Sig là 0,000 thỏa điều kiện nhỏ hơn 0,05. Các biến độc lập, 

biến trung gian và biến điều tiết được trích tại eigenvalue là 1,413 thỏa điều kiện lớn hơn 1. Phương sai 

tích luỹ được trích từ các nhân tố giải thích được 79,89% trên tổng phương sai thỏa điều kiện lớn hơn 

50%. Ngoài ra, các hệ số tải của các biến quan sát nằm trong khoảng từ 0,656 đến 0,918 thỏa điều kiện 

lớn hơn 0,5. Qua đó cho thấy, các biến độc lập, biến trung gian và biến điều tiết đảm bảo nhân tố khám 

phá. Mọi mục đều có hệ số tải lớn hơn 0,7 và Giá trị phương sai trung bình được trích xuất (AVE) lớn 

hơn 0,5. Hair và cộng sự [26] tuyên bố rằng những dữ liệu này cung cấp hỗ trợ cho tính hợp lệ hội tụ. 

Các phát hiện chứng minh rằng, khi tính đến tiêu chí Fornell and Larcker [27], căn bậc hai của phép 

trích phương sai trung bình lớn hơn mối tương quan giữa các giá trị của chúng, nói rõ rằng kết quả này 

hỗ trợ giá trị phân biệt như được hiển thị trong Bảng 2 cùng với hình ảnh thể hiện kết quả phân tích giá 

trị phân biệt. Henseler và cộng sự [28] tuyên bố rằng tỷ lệ tương quan tính trạng dị tính-đơn tính trạng 

(HTMT) cung cấp thêm bằng chứng về giá trị phân biệt đối xử. Bảng 3 bên dưới hiển thị giá trị HTMT 

cho cuộc điều tra này, nhỏ hơn 0,85, cho thấy giá trị phân biệt. 
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Bảng 2. Fornell and Larcker criterion 

Biến EC GEO GHRM GSCM SP 

EC 0,873     

GEO 0,435 0,886    

GHRM 0,116 0,112 0,583   

GSCM 0,593 0,563 0,099 0,697  

SP 0,383 0,470 0,143 0,627 0,502 

Nguồn: nhóm tác giả. 

Bảng 3. Heterotrait-monotrait ratio of correlations (HTMT) 

Biến EC GEO GHRM GSCM SP 

EC      

GEO 0,471     

GHRM 0,165 0,134    

GSCM 0,612 0,576 0,334   

SP 0,322 0,414 0,436 0,574  

Nguồn: nhóm tác giả. 

Phân tích mô hình kết cấu: 

Mô hình được đánh giá bằng cách sử dụng thông tin trong Bảng 4. Sử dụng các hệ số, thống kê t, 

giá trị p và khoảng tin cậy (mức trên và mức dưới), mối liên hệ giữa các biến được đánh giá. Mức độ 

giá trị trung gian của biến trung gian trong mối quan hệ đã cung cấp được đánh giá bằng cách sử dụng 

phân tích hòa giải và giá trị Phương sai được tính đến (VAF) [29]. Các kết quả phân tích được hiển thị 

trong Hình 2, trong đó cũng bao gồm mức độ mà các mối liên hệ có ảnh hưởng có lợi và các giả thuyết 

hỗ trợ sự chấp nhận.  

Bảng 4. Kết quả phân tích Bootstrapping 

Giả 

thuyết 
Mối quan hệ 

Hệ số 

β 
t-statistics p-value 

Khoảng tin cậy 95% 
Kiểm định giả 

thuyết Giới hạn 

dưới 

Giới hạn 

trên 

H1 GHRM->SP 0,083 24.786 0,000 0,665 0,782 Chấp nhận 

H2 GEO->SP 0,181 5,982 0,000 0,219 0,433 Chấp nhận 

H3 GHRM->GSCM 0,036 6.634 0,000 0,217 0,405 Chấp nhận 

H4 GHRM->GSCM->SP 0,021 6.527 0,000 0,156 0,295 Chấp nhận 

H5 GEO->GSCM 0,559 7.967 0,000 0,368 0,601 Chấp nhận 

H6 GSCM->SP 0,531 5.560 0,000 0,193 0,387 Chấp nhận 

H7 EC*GEO->SP 0,092 4.548 0,000 0,087 0,205 Chấp nhận 

Nguồn: nhóm tác giả. 
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Hình 2. Kết quả phân tích SEM. 

Ghi chú: GH- Tuyển dụng xanh, GT- Đào tạo xanh, GC - Khen thưởng xanh, INT - Bên trong, EXT - Bên ngoài, 

EP - Hiệu quả môi trường, OP- Hiệu quả hoạt động, Ec.P- Hiệu quả kinh tế, SoP - Hiệu quả xã hội. 

5.  THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Tác động trực tiếp của GHRM lên sản phẩm và chức năng trung gian của GSCM trong mối liên 

hệ nói trên đã được khám phá đặc biệt nhằm giải quyết vấn đề đầu tiên của nghiên cứu và đạt được kết 

quả dự kiến. Điều này chứng tỏ GHRM trực tiếp mang lại lợi ích cho hàng hóa, tức là các doanh nghiệp 

sử dụng GHRM sẽ tăng hiệu quả hoạt động và giảm chi phí hủy hoại môi trường. Phát hiện này phù 

hợp với nghiên cứu của Ambec & Lanoie [30] và Ren và cộng sự [31], hai nhóm tác giả cho rằng các 

phương pháp quản lý xanh, bền vững như GHRM là rất quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp 

phát triển các chiến lược để tránh gặp rắc rối với pháp luật và thích ứng với những thay đổi của điều 

kiện bên ngoài. Do đó, việc triển khai GHRM ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, quy mô thị trường, 

mức độ hài lòng của khách hàng, triển vọng và cuối cùng là sự phát triển của cơ sở khách hàng trung 

thành. Sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng được tăng lên nhờ các doanh nghiệp sử dụng 

GHRM [32, 33]. Hơn nữa, Ren và cộng sự [31], Akankunda và cộng sự [34] lưu ý rằng GHRM thành 

thạo mang lại cho người lao động cơ hội đóng góp cho SP, cung cấp cho người lao động những công 

cụ họ cần để hoạt động tốt và truyền cảm hứng cho người lao động nắm bắt những công cụ và cơ hội 

này để đáp ứng các mục tiêu bền vững về môi trường. Hơn nữa, nghiên cứu chỉ ra rằng GHRM nâng 

cao hiệu suất của người lao động về mặt hiệu suất môi trường [35], đổi mới môi trường [36, 37] và ý 

thức xanh [5]. Hơn nữa, Zaid và cộng sự [10] phát hiện ra rằng GHRM cải thiện đáng kể SP. Điều này 

ngụ ý rằng các doanh nghiệp sử dụng GHRM tăng cường giáo dục và đào tạo nhân viên, cải thiện an 

toàn phúc lợi xã hội và sức khỏe nhân viên cũng như cải thiện hình ảnh xanh của họ. Điều này ngụ ý 

rằng các sáng kiến GHRM như giáo dục, đào tạo nhân viên và giải thưởng xanh đều mang lại lợi nhuận, 

điều này có thể có tác động thuận lợi đến lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Hơn nữa, để trả lời câu hỏi đầu tiên, kết quả phân tích chỉ ra rằng GHRM cải thiện đáng kể GSCM, 

một kết luận đã được chứng thực bởi Zaid và cộng sự [10], Longoni và cộng sự [6]. Theo các phát hiện, 

GHRM là cần thiết để GSCM được triển khai thành công nhằm cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng và mang 

lại lợi thế cạnh tranh bền vững [38]. Điều này đã được tuyên bố bởi Chiappetta Jabbour và cộng sự [39] cho 

thấy GSCM cải thiện đáng kể hiệu suất của tổ chức. Điều này phù hợp với kết quả của Feng, Yu [40], người 

đã phát hiện ra rằng GSCM nâng cao hiệu quả thương mại của các doanh nghiệp sản xuất thuộc tầng lớp 
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trung lưu Trung Quốc. Hơn nữa, nghiên cứu đã chứng minh rằng GSCM nâng cao hiệu quả hoạt động môi 

trường, điều này phù hợp với những phát hiện của Agyabeng-Mensah, Ahenkorah [32], cũng được thực hiện 

trong lĩnh vực sản xuất và hậu cần của Ghana. Do đó, GSCM được coi là một công cụ chiến thuật để đạt 

được lợi ích tài chính dài hạn. Điều này cho thấy GSCM cải thiện sự an toàn và sức khỏe của nhân viên và 

xã hội. Theo  Rani & Mishra [41], GSCM giúp nơi làm việc an toàn và lành mạnh hơn cho cả nhân viên và 

thành viên cộng đồng xung quanh. Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy GSCM ảnh hưởng tích cực đến SP, điều 

này phù hợp với kết quả nghiên cứu được thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất ở Palestine và Ý bởi 

Longoni và cộng sự [6], Zaid và cộng sự [10]. Điều này chứng tỏ rằng việc triển khai GSCM giúp giảm thiểu 

các mối nguy hiểm cho môi trường đồng thời ngăn ngừa ô nhiễm, lãng phí và sử dụng năng lượng lãng phí. 

Mục tiêu thứ hai của nghiên cứu là xác định GEO ảnh hưởng đến GSCM như thế nào và ảnh 

hưởng trực tiếp đến Sản phẩm cũng như chức năng điều tiết của EC trong sự tương tác giữa GEO và 

các sản phẩm thương mại, cũng đã đạt được trong lĩnh vực sản xuất. Những phát hiện của nghiên cứu 

chỉ ra rằng GEO ngay lập tức thúc đẩy tăng trưởng sản phẩm và có tác động mạnh mẽ và có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả này làm tăng thêm độ tin cậy cho nghiên cứu được thực hiện bởi de Guimarães và 

cộng sự [42]. Các nguồn lực, hoạt động và tất cả các hoạt động của chuỗi cung ứng mang lại lợi thế 

cạnh tranh vượt trội và các doanh nghiệp sản xuất coi yếu tố GEO là đáng khích lệ vì vai trò cơ bản của 

nó trong việc hỗ trợ cải thiện kết quả kinh doanh bền vững. Bởi nó xuất phát từ cơ sở tư duy sáng tạo 

đổi mới và động lực. Hơn nữa, kết quả này đồng tình với các nghiên cứu trước đây của  Jiang, Chai [43] 

đã tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa GEO với hiệu quả tài chính và môi trường thông qua các hoạt động 

môi trường bền vững như thiết kế sinh thái, đổi mới xanh và chấp nhận rủi ro. Bằng chứng thực nghiệm 

cho thấy GSCM nâng cao hiệu quả tài chính, sinh thái và xã hội của doanh nghiệp [44, 45]. Nghiên cứu 

của chúng tôi cho thấy GSCM và SP của các doanh nghiệp dệt may Bangladesh có mối liên hệ đáng kể, 

điều này phù hợp với phát hiện của họ. Hơn nữa, mục tiêu của nghiên cứu này là xác định xem GSCM 

hoạt động như thế nào với tư cách là người trung gian giữa GEO và SP về hiệu quả kinh tế, môi trường 

và xã hội; những phát hiện của nghiên cứu ủng hộ kết luận này của  Jiang, Chai [43] cho rằng GSCM 

bị ảnh hưởng đáng kể bởi GEO. Phần lớn các nghiên cứu trước đây về GSCM tập trung vào các lực 

lượng thể chế khác nhau, thừa nhận những ý tưởng cơ bản, các yếu tố đóng góp và tác động của GSCM 

[46], tuy nhiên vẫn còn rất ít thông tin. Nghiên cứu đã xác định được tiền đề của GSCM ở cấp doanh 

nghiệp. Để lấp đầy khoảng trống nghiên cứu rõ ràng này, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng thực 

nghiệm ủng hộ quan điểm rằng GEO là điều kiện tiên quyết quan trọng để các doanh nghiệp chấp nhận 

triển khai GSCM. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng, trong môi trường công nghiệp thực 

tế, EC đóng vai trò điều tiết giữa GEO và SP. Phát hiện này phù hợp với Habib, Bao and Ilmudeen [24] 

nghiên cứu cho thấy GEO cải thiện sản phẩm trong ba lĩnh vực hiệu quả xã hội, hiệu quả môi trường và 

hiệu quả tài chính. Để tăng cường mối quan hệ nói trên, vai trò điều tiết của EC đặc biệt quan trọng. 

Thêm vào đó các chuyên gia cũng nhất trí với kết quả nghiên cứu trên. 

6.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này đưa ra một số tiến bộ về mặt lý thuyết. Đầu tiên, người ta xác định rằng GHRM 

là nền tảng cho việc sử dụng GSCM, tác động đến sản phẩm ở bốn lĩnh vực (EP, OP, EcP và SoP ) đối 

với các doanh nghiệp sản xuất ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Hơn nữa, nó củng cố khái 

niệm về mối liên hệ mật thiết giữa GEO, GSCM và SP, bên cạnh chức năng điều tiết của EC trong liên 

kết giữa GEO và EC. Ở đây trình bày rằng có tồn tại một lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm nhưng chưa 

được nghiên cứu kỹ lưỡng về mối tương tác chặt chẽ giữa GHRM, GSCM, GEO, EC và SP của tổ chức. 

Thứ hai, bằng cách đưa ra một khuôn khổ heuristic được vận hành trong một môi trường mới dựa trên 

quan điểm của các lý thuyết này, các kết quả nghiên cứu góp phần mở rộng NRBV, các bên liên quan 

và các lý thuyết thể chế. Đặc biệt, bằng cách chứng minh rằng việc kết hợp các cân nhắc về môi trường 

vào hoạt động thương mại sẽ thúc đẩy đổi mới sinh thái và sản xuất sạch hơn theo hướng phục hồi của 

hệ thống công nghiệp theo NRBV.  

Trên cơ sở thực tiễn tại các doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực thực phẩm trên địa bàn TP.HCM cùng 

với kết quả nghiên cứu, nghiên cứu này đề xuất hàm ý quản trị giúp các nhà quản lý và chủ sở hữu của 

các tổ chức ở mọi cấp độ bằng cách đưa ra bằng chứng rằng họ nên xem xét và áp dụng GHRM, GEO, 

GSCM và EC trong hoạt động của mình. Ngoài ra, nó còn cung cấp nền tảng để các nhà điều hành 

doanh nghiệp hiểu rõ và sử dụng đồng thời trách nhiệm cũng như mối liên kết của từng yếu tố nói trên 

để hoàn thành các mục tiêu bền vững ngắn hạn và dài hạn. Theo nghiên cứu này, các nhà quản lý nhận 

thức được cách phối hợp các sáng kiến xanh của mình với các chính sách và thủ tục nhân sự nhằm cải 
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thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tiết kiệm chi phí liên quan đến việc tuân thủ các quy định 

và nộp phạt. Việc thiết lập GHRM như khúc dạo đầu cho GSCM cũng hàm ý rằng để các doanh nghiệp 

áp dụng GSCM thành công, trước tiên họ phải phát triển năng lực xanh của nguồn nhân lực của mình. 

Hơn nữa, do GSCM hoạt động như một trung gian hòa giải cạnh tranh giữa GHRM và SP, kết quả cho 

thấy các doanh nghiệp có thể sử dụng cả GHRM và GSCM cùng lúc để cải thiện hiệu quả tài chính của 

mình. Vì GHRM và GSCM cùng nhau cải thiện tất cả các yếu tố hiệu suất trong nghiên cứu này nên 

các nhà quản lý nên triển khai chúng để tìm kiếm sự cải thiện đồng thời ở cả bốn cấp độ hiệu suất. Các 

doanh nghiệp cũng phải nhận ra rằng các sáng kiến GHRM như lựa chọn và tuyển dụng xanh, đào tạo 

xanh và phần thưởng xanh sẽ loại bỏ các rào cản trong việc thực hiện GSCM, bao gồm sự phản kháng 

của nhân viên, thiếu văn hóa và thái độ xanh, thiếu nhận thức và thiếu kiến thức và kỹ năng xanh. Ngoài 

ra, tư duy đổi mới, tính chủ động, sẵn sàng chấp nhận rủi ro được tính toán và tìm kiếm các cơ hội mới 

đều là những thành phần thiết yếu của phẩm chất doanh nhân năng động hỗ trợ tăng trưởng doanh 

nghiệp và tạo ra giá trị, GEO sử dụng khả năng năng động để tìm kiếm các thị trường tiềm năng.  

Cuối cùng, ngay cả khi nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra, nó vẫn còn một số thiếu sót, bên 

cạnh một số đóng góp: Chủ đề duy nhất của nghiên cứu là Tác động của quản lý nguồn nhân lực xanh 

và định hướng kinh doanh xanh đến hiệu quả hoạt động bền vững: vai trò của quản lý chuỗi cung ứng 

xanh và ý thức về môi trường. Tuy nhiên, “Chuyển đổi kỹ thuật số, định hướng thị trường,…” và các 

thông số khác không được đề cập trong nghiên cứu này chỉ là một vài trong số rất nhiều yếu tố bổ sung 

có thể tác động đến SP nhưng chưa được thảo luận. Hơn nữa, trọng tâm nghiên cứu chủ yếu là các doanh 

nghiệp sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh nên kết quả nghiên cứu không thể áp dụng cho các khu vực 

khác của nền kinh tế hoặc các quốc gia. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực hết mình của nghiên cứu nhằm mở 

rộng mẫu để bao gồm nhiều doanh nghiệp sản xuất khác nhau ở Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô mẫu 

của nghiên cứu vẫn còn khá nhỏ so với khu vực sản xuất của thành phố. Có rất nhiều doanh nghiệp đang 

hoạt động, việc khái quát hóa rộng hơn các kết quả nghiên cứu có thể được thực hiện trong tương lai 

bằng cách tập trung vào các doanh nghiệp có ngành công nghiệp đa dạng và mẫu nghiên cứu lớn hơn, 

đa dạng hơn dựa trên.  

Lời cảm ơn: Đề tài này được tài trợ bởi Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT) 

(theo Hợp đồng số 29/HĐ-DCT, ngày 09 tháng 01 năm 2024).  
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ABSTRACT 

IMPACT OF GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND GREEN 

ENTREPRENEURIAL ORIENTATION ON SUSTAINABLE PERFORMANCE:  

 CASE STUDY AT FOOD MANUFACTURING ENTERPRISES IN HO CHI MINH CITY 

Nguyen Van It*, Phan Xuan Cuong 

Ho Chi Minh City University of Industry and Trade 

*Email: itnv@huit.edu.vn 

This research focuses on how green human resource management and green entrepreneurial 

orientation affect sustainable performance through the regulatory function of environmental 

consciousness and the intermediate role of green supply chain management at Ho Chi Minh City 

businesses, with a particular emphasis on manufacturing firms. The research aims to shed more light on 

the connections between industrial firms and green practices and sustainable performance. Both 

qualitative and quantitative methodologies were employed in the investigation. The study's findings 

indicate that green human resource management positively affects green supply chain management and 

that green supply chain management acts as a bridge to transfer green human resource management effects 

to sustainable performance. Furthermore, the study's findings demonstrate that, in addition to 

environmental consciousness regulatory function in transferring green entrepreneurial orientation effects 

to sustainable performance, green entrepreneurial orientation has a favorable effect on sustainable 

performance. The study's findings have a significant and positive impact on the sustainable growth of 

manufacturing companies in Ho Chi Minh City and other growing economies. 

Keywords: Human resource management, Entrepreneurial orientation, Sustainable performance, Supply 

chain management, Environmental consciousness. 
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